CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ............................................ 


MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN NĂM 2024

(Số liệu tính từ ngày 31/10/2024)

---------------------

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Tình hình lao động
	
	
	

	1
	Thực hiện chế độ chính sách
	
	
	

	
	- Tổng số người đã đóng BHXH/ BHYT
	Người
	
	

	
	- Số người đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp
	”
	
	

	2
	 Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp:
	
	
	

	
	  - Tổng số người bị TNLĐ
	Người
	
	

	II
	Công tác xây dựng tổ chức 
	
	
	

	3
	Số tổ chức, trong đó:
	
	
	

	
	Số CĐCS thành viên
	Đơn vị
	
	

	
	Số CĐBP
	”
	
	

	
	Số Tổ công đoàn
	”
	
	

	4
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách
	
	
	

	
	- UV. BCH CĐCS
	
	
	

	
	- UV BCH CĐCS TV, CĐ bộ phận
	
	
	

	
	- Tổ trưởng, tổ phó công đoàn
	
	
	

	5
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
	
	
	

	
	- Về chuyên môn, nghiệp vụ
	Người
	
	

	
	- Về lý luận chính trị
	”
	
	

	6
	Công tác phát triển đảng viên năm 2024
	
	
	

	
	Số đoàn viên công đoàn được giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp
	Người
	
	

	
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng
	”
	
	

	III
	Công tác tuyên truyền, giáo dục 
	
	
	

	7
	 Tuyên truyền, giáo dục
	
	
	

	
	- Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật...
	cuộc
	
	

	
	- Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn.
	Người
	
	

	8
	 Hoạt động VHTT, Hội diễn, Hội thi, về nguồn, tham quan học tập kinh nghiệm
	
	
	

	
	- Số lần tổ chức
	Lần 
	
	

	
	- Số lượt người tham gia
	Người 
	
	

	IV
	Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động
	
	
	

	9
	- Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được CĐCS hỗ trợ
	Người 
	
	

	10
	- Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	
	

	
	- Số đoàn viên, người lao động được khám sức khỏe chuyên sâu
	Người 
	
	

	11
	- Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn đứng ra bảo vệ
	Người 
	
	

	V
	Phong trào thi đua
	
	
	

	12
	Tổng số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong đó:
	
	
	

	
	- Số sáng kiến đăng ký thực hiện
	Sáng kiến
	
	

	
	- Dự kiến giá trị làm lợi
	Triệu đồng
	
	

	13
	Tổng số đề tài lao động sáng tạo. Trong đó
	
	
	

	
	- Đăng ký thực hiện
	Đề tài
	
	

	
	- Dự kiến giá  trị làm lợi
	Triệu đồng
	
	

	
	- Tổng giá trị thực hiện
	Triệu đồng
	
	

	14
	Tổng số công trình, sản phẩm. Trong đó
	
	
	

	
	- Đăng ký thực hiện
	Công trình
	
	

	
	- Tổng giá trị
	Triệu đồng
	
	

	VI
	Hoạt động của UBKT công đoàn
	
	
	

	15
	- Số cuộc kiểm tra: trong đó
	Cuộc
	
	

	
	+ Kiểm tra Điều lệ
	Cuộc
	
	

	
	+ Kiểm tra Tài chính
	Cuộc
	
	

	16
	- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: trong đó
	Đơn 
	
	

	
	+ Công đoàn giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	”
	
	

	
	+ Phối hợp với chính quyền
	”
	
	

	
	+ Chuyển các cơ quan khác
	“
	
	

	VII
	Công tác vận động nữ
	
	
	

	17
	Tổng số ủy viên Ban nữ công CĐCS
	Người
	
	

	18
	Tổ chức hoạt động tuyên truyền, chăm lo đoàn viên nữ
	Lần
	
	

	VIII
	Hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 của đơn vị:

Nêu rõ nội dung, hình thức tổ chức hoạt động 
	Lần
	
	

	IX
	Hoạt động xã hội, nhân đạo
	
	
	

	20
	Tham gia đóng góp các quỹ. Trong đó:
	Triệu đồng
	
	

	
	 + Quỹ vì người nghèo/ Quỹ đền ơn đáp nghĩa/ Các quỹ khác
	”
	
	

	
	 + Đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”
	”
	
	

	24
	Tổ chức thăm hỏi thăm hỏi, tặng quà...
	Lần/triệu đồng
	
	

	X
	Tham gia các hoạt động Công đoàn cấp trên tổ chức, phát động (nêu rõ nội dung hoạt động tham gia)
	Người
	
	

	1
	Hoạt động 1: .....................
	
	
	

	2
	Hoạt động 2: .....................
	
	
	

	3
	Hoạt động 3: .....................
	
	
	

	XI
	CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN NĂM 2024

	
	Nội dung
 
	Số lượng đầu kỳ báo cáo (Số đã báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)  
	Số lượng  
cuối kỳ báo cáo (là số liệu tại 
 thời điểm thực hiện Báo cáo) 
	Phân tích diễn biến số lượng                                 

	
	
	
	
	Các yếu tố tăng
	Các yếu tố giảm

	
	
	
	
	Phát triển 
mới
	Chuyển đến
	Chuyển đi
	Giảm  khác

	1
	Số CBCCVCLĐ
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong đó nữ
	
	
	
	
	
	

	2
	Số đoàn viên công đoàn
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong đó nữ:
	
	
	
	
	
	


XII. Các hoạt động nổi bật khác do CĐCS tổ chức 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








   Bình Định, ngày … tháng ….. năm 2024








 
TM. BAN CHẤP HÀNH
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